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Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 
Hiệp Đức 13 công bố ca bệnh, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1186545 đến BN1186553, từ BN1186582 đến 

BN1186584 và BN1186589; tất cả đều đã được cách ly từ trước 

02 

BN1186554 – L.V.T (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại An, Tam Đại, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Dân 

Quán bida dưới 
cây xăng Tam 

Dân, thôn 
Khánh Tân 

14h đến 15h ngày 
26/11/2021 

03 

BN1186555 – C.M.T (1936) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Điểm tiêm vắc 
xin TYT Tam 

Anh Nam 

8h30 đến 10h 
ngày 17/11/2021 

04 

BN1186556 – Đ.T.H.G (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

05 
BN1186557 – N.H.T (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

06 

BN1186558 – L.H.K.M (2002) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Phú, Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Xưởng 3, 
chuyền 8, công 
ty P. KCN Tam 

Thăng 

Từ ngày 
22/11/2021 đến 

24/11/2021 
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07 Điện Bàn công bố 05 ca bệnh, bao gồm các bệnh nhân từ BN1186559 đến BN1186562, BN1187654 

08 

BN1186563 – N.H.V (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Mua thuốc ở 
chợ Bà Bầu 

Ngày 24/11/2021 

09 
BN1186564 – H.V (1982) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tứ Ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn 

Đã được giám sát, cách ly từ trước. 

10 

BN1186565 – H.T.M (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Tiến, Núi Thành 
- Tạm trú: An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tân 
Thạnh 

Quán café 
Haviland 

đường Lam 
Sơn 

8h ngày 
22/11/2021 

An Mỹ 
Chợ Thương 

Mại 
Sáng 22/11/2021 

11 

BN1186566 – H.Q.N (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Tráng, Bình Sơn, Hiệp Đức 
- Tạm trú: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 

Lớp C4 ngành 
Kỹ thuật điện -  

điện tử, Cao 
đằng Quảng 

Nam 

Ngày 19/11/2021, 
từ ngày 

22/11/2021 đến 
25/11/2021, 7h 
đến 9h30 ngày 

26/11/2021 

12 
BN1186567 – N.T.T.M (2000) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

13 
BN1186568 – N.C.S (1973), là cha của 
BN1163429 (công bố ngày 25/11/2021) 
- Giới tính: nam 

Chỉ tiếp xúc với những người cụ thể 
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- Địa chỉ: Tam Xuân 1, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

14 
BN1186569 – N.V.N (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Hòa, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

15 

BN1186570 – L.A.Q (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Thành 3, Bình An, Thăng 
Biinhf 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

16 

BN1186571 – Đ.C.P (1999), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Kiệu Châu, Duy Sơn, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế  ngay khi về địa phương, lấy mẫu lần 1 

17 

BN1186573 – P.T.T.T (2006) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

18 

BN1186574 – N.V.B (2002), dịch tễ trở 
về từ Bình Dương 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đồng Thanh Sơn, Bình Định 
Nam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly từ ngày 18/11/2021 
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19 

BN1186575 – N.T.Đ (1998), dịch tễ về từ 
TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quý Xuân, Bình Quý, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly từ ngày 22/11/2021 

20 

BN1186576 – P.H.L (1997), là F1 của 
BN1163427 (công bố ngày 25/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

21 

BN1186577 – N.T.H (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đồng Nà, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 20/11/2021, lấy mẫu lần 2 

22 

BN1186578 – N.Q.B (2000), là F1 của 
BN1163410 (công bố ngày 25/11/2021)  
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khánh Đức, Phú Thịnh, Phú 
Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Vinh 
Quán café 

Tuyết Sương 
Sáng 24/11/2021 

23 Tam Kỳ công bố 03 ca bệnh là F1 đã được cách ly bao gồm các bệnh nhân từ BN1186579 đến BN1186581 

24 

BN1186585 – T.Đ.H (2005), liên quan 
quán 3 Ku – Tam Kỳ 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghị Sơn, Quế Hiệp, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 

Lớp điện công 
nghiệp 45B, 
lớp văn hóa 

11/7 trường CĐ 
Quảng Nam 

7h đến 16h hàng 
ngày 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Xe bus Tam Kỳ - Đại Lãnh, 
xuống xe tại Hương An 

15h30 đến 16h 
ngày 24/11/2021 

25 

BN1186586 – T.T.T.T (1993), liên quan 
công ty giày da Hữu Nghị - KCN An 
Đồn – Sơn Trà – Đà Nẵng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Mỹ, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 24/11/2021 

26 

BN1186587 – N.T.N (1991), là chồng của 
BN1186586  
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Mỹ, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại Hiệp 

Quán café 
Trăng Thao 

8h ngày 
23/11/2021 

Quán nhậu Dân 
Dã Quán 

Chiều 23/11/2021 

Ái Nghĩa 
Tạp hóa Mỹ 

Dung, gần công 
viên Ái Nghĩa 

Tối 23/11/2021 

Đà Nẵng 
Hòa 
Vang 

Hòa 
Khương 

Đám cưới anh 
T.Đ.L (1993), 
gần sân bóng 

xã Hòa 
Khương 

Trưa 23/11/2021 

27 

BN1186588 – N.N.H.T (2014), là con của 
BN1186586  
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Mỹ, Ái Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Lớp 2D trường 
tiểu học 

Nguyễn Đức 
Thiệu 

Trước ngày 
24/11/2021 

Phòng khám 
răng BS Khoa 

9h ngày 
25/11/2021 

28 
BN1186590 – D.V.T (2000) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tân 
Thạnh 

Quán mỳ gà đá 
Mã Trường 

(chị Tươi), gần 

23h đến 24h ngày 
23/11/2021 
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- Địa chỉ: An Hà Đông, An Phú, Tam Kỳ 
- Ở trọ: Đường Hùng Vương, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Honda Quốc 
Tiến 

Quán phở Hà 
Nội đường 

Phan Bội Châu 

10h đến 11h ngày 
26/11/2021 

An Xuân 

Quán café Miu 
đường Huỳnh 
Thúc Kháng 

Sáng 25/11/2021 

ATM 
Viettinbank 
đường Hùng 

Vương – 
Huỳnh Thúc 

Khánh 

11h ngày 
26/11/2021 

 

Quán tạp hóa 
gần cầu Kỳ 

Phú, đầu đường 
Bạch Đằng 

Sáng 25/11/2021 

29 

BN1186591 – V.T.T.V (1988), liên quan 
quán 3 Ku – Tam Kỳ 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 7A, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tạm trú: Thôn Bình Phước, Tiên Kỳ, 
Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Tự cách ly tại nhà từ ngày 24/11/2021 

30 

BN1186592 – N.T.H (1978), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Thành, Quế Châu, Quế Sơn 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

31 

BN1186593 – L.V.K (1989), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nghị Sơn, Quế Hiệp, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

32 

BN1186594 – N.C.K (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Long Xuyên 2, TT Nam Phước, 
Duy Xuyên  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

33 

BN1186595 – L.N.K (2020) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vinh Huy, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

34 

BN1186596 – L.V.T (1978), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hải Châu, Đà Nẵng 

Sàng lọc phát hiện tại CSYT, đang điều tra dịch tễ 

35 

BN1187655 –  P.V.T (1979) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Ngọc, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Địa chỉ trọ: chợ dốc Tam Hiệp, Núi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công nhân 
thuộc KCN 
Tam Hiệp 

Hàng ngày 

Tam Anh 
Nam 

Quầy thuốc tây 
cô Trang, chợ 
Tam Anh Nam 

9h đến 9h15 ngày 
21/11/2021 
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Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quầy thuốc tây 
Phương Loan, 

Diêm Phổ 

Chiều tối ngày 
24/11/2021 

Quán mì bà 
Xuân, chợ Tam 

Anh Nam 

7h15 đến 7h30 
các ngày 

25/11/2021 và 
26/11/2021 

Tam Hòa 
Quán Nhân 

Duyên 
17h30 đến 19h30 
ngày 25/11/2021 

36 

BN1187656 –  T.N.M (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Lái xe thuộc 

KCN Tam Hiệp 
Hàng ngày 

Tam Hòa 

Quán Nhân 
Duyên 

Tối 24/11/2021 

Quán bida Gôn, 
gần cầu Tam 

Hòa 
Tối 24/11/2021 

 
Quán bún ngoài 

cầu ông Bộ 
Chiều tối 

25/11/2021 

37 

BN1187657 –  T.V.T (1980) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại An, Tam Đại, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Nhân viên bốc 
xếp thuộc KCN 

Tam Hiệp 
Hàng ngày 

 
Quán café 

Nguyễn Ngọc 
Ánh 

Thường xuyên 

  
Đi đám tang 

nhà cậu 
Ngày 24/11/2021 

38 
BN1187658 –  L.T.T (1996) 
- Giới tính: nữ 

Đang điều tra dịch tễ 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Địa chỉ: Tiên Lãnh, Tiên Phước 

39 
BN1187659 –  N.V.T (1969) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Phước, Phú Ninh 

Đang điều tra dịch tễ 

40 Đại Lộc công bố 02 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1187660 và BN1187661  




